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Tên giáo viên: Đỗ Thị Mai Hương-Nguyễn Phương Thảo- Đỗ Thị Hường  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 

04/10 

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 

11/10 

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 

18/10 

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 

25/10 

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 

01/11 

Mục tiêu 

thực 

hiện 

Đón trẻ 

- Trò chuyện về tên gọi, giới tính, tuổi của bé. 

- Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể. 

- Trò chuyện các bộ phận trên khuôn mặt của bé. Trò chuyện về ngày 20/10. 

- Trò chuyện sở thích của bé, màu sắc mà bé thích. 

- Trò chuyện về ngôi nhà của bé. (MT18)  

 

* Đón trẻ:  

- Giáo viên đón trẻ, âu yếm, dỗ dành trẻ để trẻ không khóc, quan tâm đến sức khỏe 

của trẻ. 

- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe,về tâm lý của trẻ, thói 

quen của trẻ). 

- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định. (MT36)  

MT18, 

MT36 

Thể dục sáng 

- Tập thể dục theo nhạc của nhà trường. 

- Khởi động: Xoay cổ tay, bả vai, khuỷu tay; Đi các kiểu chân khác nhau…Về đội 

hình (Theo nhạc bài chung của nhà trường) 

- Trọng động: Tập bài tập phát triển chung: Động tác tay – bụng – chân – bật theo 

nhạc bài chung của nhà trường. 

- Hổi tĩnh: Thư giãn theo nhạc chung của nhà trường. (MT1)  

MT1 

Chơi - tập có 

chủ định 
T2 

Hoạt động 

nhận biết 

Màu đỏ  

Hoạt động 

nhận biết 

Đôi bàn tay của 

bé  

Hoạt động 

nhận biết 

Nhận biết cảm 

xúc vui buồn  

Hoạt động 

nhận biết 

Màu xanh  

Hoạt động 

nhận biết 

Màu xanh – màu 

đỏ  

MT4 



T3 

Hoạt động tạo 

hình 

Dán bóng bay 

màu đỏ (Tiết 

mẫu)  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu đôi bàn 

tay (Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo 

hình 

Trang trí thiệp 

tặng bà, mẹ 

(Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo 

hình 

Bé chơi với màu 

nước  

Hoạt động tạo 

hình 

Dán ngôi nhà 

(Tiết mẫu)  

T4 

Hoạt động âm 

nhạc 

DH: “Tay thơm 

tay ngoan”  

TC: Hãy lắng 

nghe  

Hoạt động âm 

nhạc 

NH: Thằng tý 

sún 

TC: Vũ điệu 

Bim bim bum  

Hoạt động âm 

nhạc 

NH: “Múa cho 

mẹ xem”  

TC: Tiếng hát ở 

đâu  

Hoạt động âm 

nhạc 

Cảm nhận âm 

thanh to - nhỏ 

Nghe hát: Bài 

hát “Nhỏ và to”  

Hoạt động âm 

nhạc 

NH: “Nhà của 

tôi ” 

TC:Vỗ tay theo 

giai điệu Bim 

Bum  

T5 

Làm quen thơ - 

truyện 

Truyện “Gấu 

con bị sâu răng” 

(Tiết 1)  

Làm quen thơ - 

truyện 

Thơ “Miệng 

xinh” (Tiết 1)  

Làm quen thơ - 

truyện 

Thơ “Yêu mẹ”  

(Tiết 1)  

Làm quen thơ - 

truyện 

Truyện “Ngôi 

nhà màu vàng 

vui vẻ” (Tiết 1)  

Làm quen thơ - 

truyện 

Thơ “Ngôi nhà 

của bé” (Tiết 1)  

T6 

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Bò 

trong đường hẹp 

có mang vật trên 

lưng 

TCVĐ: Nu na 

nu nống (MT4)  

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Bò trên 

con đường dốc 

TCVĐ: Chuyền 

bóng  

Hoạt động vận 

động 

Bò theo đường 

ngoằn nghèo  

TC: Mèo đuổi 

chuột  

Hoạt động vận 

động 

Bò chui qua 

cổng 

TC: Trời nắng 

trời mưa  

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Bò trên 

các con đường 

khác nhau 

TCVĐ: Cái kén 

khổng lồ  



Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐCMĐ:  

- Thứ 2: Quan 

sát trò chuyện 

về cầu trươt ở 

sân trường. 

- Thứ 3: Cảm 

nhận về thời tiết 

ngày hôm đó.  

- Thứ 4: Bé chơi 

với lá cây.  

- Thứ 5: Bé chơi 

với sỏi.  

- Thứ 6: Trò 

chuyện về tên, 

tuổi, giới tính 

của bé.  

* TCVĐ:  

- Bóng tròn to 

- Dung dăng, 

dung dẻ. 

- Kéo cưa lừa xẻ 

- Đuổi theo 

bong bóng 

- Con bọ dừa 

* Chơi theo ý 

thích.  

* HĐCMĐ:  

- Thứ 2: Bé 

tham quan vườn 

hoa sân trường.  

- Thứ 3: In bàn 

tay tạo thành lá 

cây.  

- Thứ 4: Quan 

sát trò chuyện 

về chức năng về 

một số bộ phận 

trên cơ thể. 

- Thứ 5: Bé chơi 

với giấy.  

- Thứ 6: Giao 

lưu với lớp D2  

*TCVĐ:  

- Kéo co. 

- Dung dăng, 

dung dẻ. 

- Nào mình cùng 

lắc lư. 

- Chiếc dù 

khổng lồ 

- Kéo cưa lừa 

xẻ. 

* Chơi theo ý 

thích.  

*HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Trò 

chuyện về ngày 

20/10  

- Thứ 3: Quan 

sát bầu trời và 

cảm nhận về 

thời tiết ngày 

hôm đó.  

- Thứ 4: Trang 

trí váy tặng mẹ  

- Thứ 5: Thí 

nghiệm: Những 

hạt gạo nhảy 

múa.  

- Thứ 6: Tạo 

hình khuôn mặt 

dễ thương của 

bé. 

* TCVĐ:  

- Kéo cưa lừa 

xẻ. 

- Dung dăng 

dung dẻ. 

- Trời nắng trời 

mưa 

- Bóng tròn to 

- Nu na nu nống 

* Chơi theo ý 

thích.  

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Quan 

sát và trò 

chuyện về cây 

ăn quả trong sân 

trường.  

- Thứ 3: Bé chơi 

với kính núp 

màu sắc.  

- Thứ 4: Bé chơi 

với phấn 

- Thứ 5: Bé trải 

nghiệm: Con 

đường cảm giác  

- Thứ 6: Giao 

lưu với lớp D1. 

* TCVĐ: 

- Dung dăng 

dung dẻ. 

- Kéo cưa lừa 

xẻ. 

- Kéo bóng bằng 

vòng 

- Nu na nu nống 

- Đuổi theo 

bong bóng 

* Chơi theo ý 

thích.  

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Bé chơi 

với bóng. 

- Thứ 3: Quan 

sát trò chuyện 

về chiếc đu quay 

ở sân trường.  

- Thứ 4: Thí 

nghiệm: Hoa nở 

trong nước (Thứ 

4) 

- Thứ 5: Trò 

chuyện về một 

số kiểu ngôi 

nhà.  

- Thứ 6: Giao 

lưu với lớp 

D1,D3  

*TCVĐ: 

- Chiếc dù 

khổng lồ 

- Kéo cưa lừa xẻ 

- Chuyền bóng 

- Trời nắng trời 

mưa 

- Con bọ dừa 

* Chơi theo ý 

thích  

 



Chơi tập ở các 

góc 

* Góc trọng 

tâm:  

- Thứ 3: Góc 

HĐ với đồ vật: 

Chơi lồng hộp 

vuông, lồng hộp 

tròn, thả hình  

- Thứ 5: Góc Bé 

bế em: Bé tập bế 

em, cho em ăn, 

ru em ngủ  

- Thứ 6: Góc âm 

nhạc: Bé chơi 

với các dụng cụ 

âm nhạc  

* Các góc chơi: 

- Góc cô kể bé 

nghe: Xem tranh 

ảnh, sách truyện 

về bản thân. 

- Góc nhận biết 

– phân biệt: 

Tìm, chọn các 

đồ dùng đồ chơi 

có màu đỏ. 

- Góc vận động: 

Bé chơi ném 

vòng, chuyền 

bóng. 

- Góc bé chơi 

* Góc trọng 

tâm: 

- Thứ 3: Góc 

NBPB: Bé sử 

dụng bàn tay, 

bàn chân để cảm 

nhận cảm giác  

- Thứ 5: Góc Cô 

kể bé nghe: Bé 

xem tranh ảnh, 

sách truyện về 

các bộ phận trên 

cơ thể 

- Thứ 6: Góc bé 

bế em: Bé tập 

nấu ăn, khám 

bệnh cho em  

* Các góc chơi: 

- Góc vận động: 

Bé chơi ném 

vòng, chuyền 

bóng. 

- Góc bé chơi 

với hình và màu: 

Bé di màu các 

bộ phận trên cơ 

thể. 

- Góc HĐVĐV: 

Bé chơi ghép 

nút, xếp đường 

* Góc trọng 

tâm: 

- Thứ 3: Góc bé 

chơi với hình và 

màu: Bé trang 

trí thiệp tặng bà, 

tặng mẹ  

- Thứ 5: Góc âm 

nhạc: Bé vui 

múa hát chào 

mừng ngày 

20/10  

- Thứ 6: Góc 

HĐVĐV: Bé 

xâu vòng tặng 

bà, tặng mẹ  

* Các góc chơi: 

- Góc bé bế em: 

Bé tập nấu ăn, 

khám bệnh cho 

em  

- Góc vận động: 

Bé chơi các trò 

chơi dân gian 

- Góc NB-PB: 

Bé sắp xếp các 

bộ phận trên 

khuôn mặt 

- Góc cô kể bé 

* Góc trọng 

tâm: 

- Thứ 3: Góc bé 

chơi với hình và 

màu: Bé tô quả 

bóng màu xanh- 

màu đỏ  

- Thứ 5: Góc 

NBPB: Bé chơi 

ghép hình  

- Thứ 6: Góc bé 

bế em: Bé chơi 

với em, ru em 

ngủ, chải tóc, 

tắm cho em  

* Các góc chơi: 

- Góc HĐVĐV: 

Bé chơi xếp 

tháp, chơi với 

xốp ghép 

- Góc cô kể bé 

nghe: Bé tập mở 

sách, chơi với 

các con rối 

- Góc vận động: 

Bé chơi với gậy 

thể dục 

- Góc âm nhạc: 

Bé chơi với các 

* Góc trọng 

tâm: 

- Thứ 3: Góc 

HĐVĐV: Bé 

xếp ngôi nhà, 

xếp hàng rào  

- Thứ 5: Góc 

NBPB: Bé xem 

tranh ảnh, mô 

hình về các kiểu 

nhà  

- Thứ 6: Góc bé 

chơi với hình và 

màu: Bé tô màu 

ngôi nhà  

* Các góc chơi: 

- Góc bé bế em: 

Bé tập làm cô y 

tá, bác đầu bếp 

khám bệnh, nấu 

ăn cho em. 

- Góc cô kể bé 

nghe: Bé chơi 

với các con rối, 

xem sách 

truyện. 

- Góc vận động: 

Bé chơi các trò 

chơi dân gian 

- Góc âm nhạc: 

MT22 



với hình và màu: 

Bé di màu quả 

bóng màu đỏ.  

đi 

- Góc âm nhạc: 

Bé chơi với 

dụng cụ âm 

nhạc  

nghe: Bé tập mở 

sách  

nốt nhạc 

(MT22)  

Bé chơi với các 

dụng cụ âm 

nhạc  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Hướng dẫn trẻ cách dùng khăn và đồ dùng cá nhân đúng ký hiệu, đúng cách. 

- Rèn trẻ có thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, đi vệ sinh đúng nơi quy 

định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Rèn trẻ ăn cháo, ăn cơm, thích nghi với các loại thức ăn khác nhau và ăn hết xuất 

của mình 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: cách mời cơm trước khi ăn, biết tự 

xúc cơm, nhặt cơm vãi cho vào đĩa đựng, tự cất bát thìa đúng nơi quy định sau khi ăn 

xong. 

- Rèn kỹ năng cầm thìa, bát đúng. 

- Cho trẻ ngủ, nghe nhạc (Hát ru, thiền, không lời nhẹ nhàng..), tạo không gian tốt 

giúp trẻ dần thích nghi với giờ ngủ trên lớp. Rèn trẻ thói quen ngủ một giấc ngủ trưa. 

(MT9)  

MT9 

Chơi - tập buổi 

chiều 

HĐCMĐ:  

- Thứ 2: Dạy trẻ 

kĩ năng chào hỏi 

lễ phép  

- Thứ 3: Cho trẻ 

làm quen câu 

chuyện: “Gấu 

con bị sâu răng”  

- Thứ 4: Cho trẻ 

làm quen bài 

hát: “Tay thơm 

tay ngoan”  

- Thứ 5:Cho trẻ 

* HĐCMĐ:  

- Thứ 2: Cho trẻ 

ôn kĩ năng chào 

hỏi lễ phép  

- Thứ 3: Cho trẻ 

LQ bài hát: “Tai 

đầu chân” và 

HD trẻ chơi vũ 

điệu Bim bim 

bum.  

- Thứ 4: Cho trẻ 

lQ bài thơ: “Đôi 

mắt của em”  

* HĐCMĐ:  

- Thứ 3: Dạy trẻ 

kĩ năng nhận 

quà bằng 2 tay  

- Thứ 3: Cho trẻ 

LQ bài thơ: 

“Yêu mẹ” 

- Thứ 4: Cho trẻ 

LQ bài hát: 

“Hãy xoay nào”  

- Thứ 5: HD trẻ 

chơi TCVĐ đuổi 

theo bóng.  

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Cho trẻ 

ôn kĩ năng nhận 

quà bằng 2 tay 

- Thứ 3: Cho trẻ 

LQ bài hát: 

“Hộp bút chì 

màu”  

- Thứ 4:Cho trẻ 

LQ câu chuyện: 

“Ngôi nhà màu 

vàng vui vẻ”  

- Thứ 5: HD trẻ 

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Dạy trẻ 

kĩ năng rót 

nước.  

- Thứ 3: Cho trẻ 

LQ bài thơ: 

“Ngôi nhà của 

bé”  

- Thứ 4: Cho trẻ 

LQ bài hát: 

“Nhà của tôi”  

- Thứ 5: Cho trẻ 

làm BT Nhận 

 



ôn NBTN màu 

đỏ.  

- Thứ 6: biểu 

diễn văn nghệ 

* Nêu gương bé 

ngoan. 

* Chơi theo ý 

thích  

- Thứ 5Cho trẻ 

thực hiện vận 

động Bò trên 

con đường êm 

mềm.  

- Thứ 6: biểu 

diễn văn nghệ 

* Nêu gương bé 

ngoan. 

* Chơi theo ý 

thích  

- Thứ 6: biểu 

diễn văn nghệ. 

* Nêu gương bé 

ngoan. 

* Chơi theo ý 

thích.  

thực hiện vận 

động Bò trên 

con đường nhấp 

nhô. 

- Thứ 6: biểu 

diễn văn nghệ. 

* Nêu gương bé 

ngoan. 

* Chơi theo ý 

thích.  

biết màu xanh-

màu đỏ trong 

sách LQVT 

trang số 2. 

- Thứ 6 biểu 

diễn văn nghệ. 

* Nêu gương bé 

ngoan. 

* Chơi theo ý 

thích.  

Chủ đề - Sự kiện  Bé tên gì?  

Cơ thể bé có 

gì?(GP Thủ đô 

10/10)  

Khuôn mặt dễ 

thương (Ngày 

PNVN 20/10) 

(DA: Yêu 

thương)  

Sắc màu bé yêu  Ngôi nhà bé yêu  

 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 

- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 

- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 

Đã duyệt 

Phó hiệu trưởng CM 

Nguyễn Thị Lê 

 


